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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021 

 

 Căn cứ Nghị định số 90/200/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 3146/UBND-

NC ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc đánh giá và xếp loại chất lượng 

hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc 

trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản 

lý của UBND tỉnh; Công văn số 949/SNV-CCVC ngày 15/11/2021 của Sở Nội 

vụ về việc đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. 

Căn cứ kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 

của tập thể lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch họp ngày 29/11/2021.  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức, người lao động năm 2021 như sau:  

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 33 người. 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị 

1.  Nguyễn Ngọc Thanh Chánh Văn phòng Sở 

2.  Lê Thanh Sơn Phó Chánh Văn phòng Sở 

3.  Nguyễn Thị Hường Phó Chánh Văn phòng Sở 

4.  Đỗ Tiến Quảng Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế 

5.  Lê Thị Hòa Phó Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế 

6.  Phạm Thị Bích Hạnh Phòng Quản lý văn hóa 

7.  Trương Thị Tuyết Mai Phòng Kế hoạch - Tài chính 

8.  Trần Hồng Hiệu Phó Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa 

9.  Trần Hữu Bình Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống VH&GĐ 

10.  Nguyễn Thanh Tuấn Phòng Xây dựng Nếp sống VH&GĐ 

11.  Đỗ Lương Vinh Phó trưởng phòng Quản lý TDTT 

12.  Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên phòng Quản lý TDTT 

13.  Đinh Trung Hiếu Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch 

14.  Dương Thị Thu Hồng Giám đốc Thư viện tỉnh 

15.  Hà Thị Thu Hằng Trưởng phòng HCTH Thư viện tỉnh 

16.  Trương Thị Thủy Viên chức Thư viện tỉnh 
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TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị 

17.  Đỗ Văn Hiến Giám đốc Bảo tàng tỉnh 

18.  Trần Hữu Tuân Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh 

19.  Lê Thị Khánh Ninh TP NVDi tích Bảo tàng tỉnh 

20.  Ngô Thanh Tuân Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

21.  Phạm Minh Nhất Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa NT tỉnh 

22.  Phạm Thế Công Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa NT tỉnh 

23.  Phạm Minh Tuấn TP HCTH Trung tâm Văn hóa NT tỉnh 

24.  Nguyễn Thị Thúy Nga TP TCBD&SK Trung tâm Văn hóa NT tỉnh 

25.  Phạm Thị Định PTP NT&VNQC Trung tâm Văn hóa NT tỉnh 

26.  Phạm Văn Hòa PTP TTCĐ Trung tâm Văn hóa NT tỉnh 

27.  Phan Thị Trang Nhung Phó Đoàn NT Chèo Trung tâm VHNT tỉnh 

28.  Phạm Thị Thúy Nga Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

29.  Huỳnh Thị Nguyên TP HCTH Trung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT 

30.  Vũ Thị Huyền Trung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT 

31.  Phạm Tuấn Anh Trung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT 

32.  Nguyễn Đức Nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch 

33.  Trịnh Thị Tố Nga Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 141 người. 
 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị 

1.  Khương Kiều Hưng Văn phòng Sở 

2.  Nguyễn Thị Kim Anh Văn phòng Sở 

3.  Đặng Thị Hằng Văn phòng Sở 

4.  Vũ Duy Hiếu Văn phòng Sở (HĐ161) 

5.  Trịnh Thị Như Quỳnh Văn phòng Sở (HĐ161) 

6.  Cao Viết Dân Văn phòng Sở (HĐ161) 

7.  Trần Duy Chiến Văn phòng Sở (HĐ) 

8.  Phạm Thị Mái Văn phòng Sở (HĐ) 

9.  Phan Thị Bích Liên Phòng Tổ chức - Pháp chế 

10.  Tống Quỳnh Hoa Phòng Tổ chức - Pháp chế 

11.  Nguyễn Văn Phòng Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính 

12.  Lê Thành Nam Phó Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính 

13.  Nguyễn Kim Cương Phòng Kế hoạch -Tài chính 

14.  Phạm Xuân Thanh Trưởng phòng Quản lý Văn hóa 

15.  Phạm Thị Tươi Phòng Quản lý văn hóa  

16.  Phạm Hồng Thái Phòng Quản lý văn hóa  



3 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị 

17.  Mai Thị Thi Phòng Quản lý di sản văn hóa 

18.  Trần Văn Thông Phòng Quản lý di sản văn hóa  

19.  Nguyễn Văn Hướng Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống VH& GĐ 

20.  Cao Thị Hương Giang Phòng Xây dựng nếp sống VH& GĐ 

21.  Nguyễn Thị Thúy Phòng Xây dựng nếp sống VH&GĐ  

22.  Phạm Văn Giao Chánh Thanh tra Sở 

23.  Nguyễn Hữu Hiển Phó Chánh Thanh tra Sở 

24.  Trần Thị Thanh Nhàn Thanh tra Sở 

25.  Nguyễn Thị Nga Thanh tra Sở 

26.  Bùi Tiến Thành Phòng Quản lý TDTT 

27.  Tạ Hồng Kỳ Trưởng phòng Quản lý du lịch 

28.  Tạ Thu Hằng  Phòng Quản lý du lịch 

29.  Nguyễn Thị Toan Phòng Quản lý du lịch 

30.  Trần Thị Thúy Hòa Phó Giám đốc Thư viện tỉnh 

31.  Trịnh Thị Hồng Anh TP Phục vụ bạn đọc- Thư viện tỉnh 

32.  Trần Thị Hà Dung TP Xử lý nghiệp vụ- Thư viện tỉnh 

33.  Nguyễn Thị Minh Phương Thư viện tỉnh 

34.  Vũ Thị Hiệp Thư viện tỉnh 

35.  Phạm Thị Tuyết Mai Thư viện tỉnh 

36.  Trần Thị Kim Liên Thư viện tỉnh  

37.  Chu Thị Lương Thư viện tỉnh  

38.  Tạ Huyền Trang Thư viện tỉnh  

39.  Trần Thị Bích Thư viện tỉnh 

40.  Đỗ Viết Thuần Thư viện tỉnh (HĐ) 

41.  Trần Thị Loan Trưởng phòng HTTH- Bảo tàng tỉnh 

42.  Trần Thị Mai Hương Trưởng phòng NV Bảo tàng - Bảo tàng tỉnh 

43.  Trương T.Tuyết Chinh Trưởng phòng NV Di tích - Bảo tàng tỉnh 

44.  Phạm Đình Hoàng Phó Trưởng phòng NV Di tích -Bảo tàng tỉnh 

45.  Lại Thị Xuyến Bảo tàng tỉnh 

46.  Đinh Thị Hồng Ngân Bảo tàng tỉnh 

47.  Phạm Nguyệt Minh Bảo tàng tỉnh 

48.  Nguyễn Thị Hoài Bảo tàng tỉnh  

49.  Lê Công Đức Bảo tàng tỉnh  

50.  Lê Thị Thu Hằng Bảo tàng tỉnh 

51.  Trần Phú Hiển Bảo tàng tỉnh 
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TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị 

52.  Trần Văn Cường Bảo tàng tỉnh (HĐ) 

53.  Đặng Văn Phúc Bảo tàng tỉnh (HĐ) 

54.  Nguyễn Văn Ngần Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh 

55.  Nguyễn Khắc Hiển Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh 

56.  Nguyễn Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng HCTH-Trung tâm VHNT tỉnh  

57.  Trần Đức PTP HCTH Trung tâm VH NT tỉnh 

58.  Tạ Quang Vị TP NT&VNQC Trung tâm VHNT tỉnh 

59.  Hoàng Thị Oanh PTP TTCĐ Trung tâm VHNT  tỉnh 

60.  Phạm Mạnh Thắng Phó Đoàn NT Chèo TT VHNT tỉnh 

61.  Đinh Văn Quý Phó Đoàn NT Chèo TT VHNT tỉnh 

62.  Đỗ Thị Thanh Nhàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

63.  Lê Thị Bích Nhiên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

64.  Hoàng Văn Bản Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

65.  Nguyễn Thị Mỹ Dung Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

66.  Trần Tuấn Minh Đội trưởng đội chiếu phim - TT VHNT tỉnh 

67.  Quách Mạnh Hoàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

68.  Trần Văn Phúc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

69.  Nguyễn Việt Dũng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

70.  Đào Hồng Hạnh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

71.  Tạ Thị Việt Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

72.  Nguyễn Thị Hải Yến Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

73.  Trần Thị Sen Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

74.  Nguyễn Thị Hiền Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

75.  Hoàng Thị Bích Ngọc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

76.  Bùi Thị Nhạn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

77.  Nguyễn Huy Hoàng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

78.  Phạm Minh Quang Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

79.  Nguyễn Đức Tuấn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

80.  Lê Thị Kim Cúc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

81.  Dương Thị Dung Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

82.  Vũ Minh Sơn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

83.  Phạm Hữu Tiệp Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

84.  Hoàng Thị Ngân Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

85.  Trần Thị Hồng Anh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

86.  Trần Thị Hằng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  
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TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị 

87.  Nguyễn Thị Oanh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

88.  Phạm Thị Khánh Linh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

89.  Hoàng Tuấn Dũng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

90.  Phạm Thị Hải Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

91.  Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

92.  Phạm Xuân Hoàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

93.  Ngô Thu Hà Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

94.  Phạm Quang Anh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

95.  Đặng Văn Tuân Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

96.  Trần Thị Lâm Oanh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

97.  Lê Thị Hải Yến Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh  

98.  Nguyễn Văn Hùng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ161) 

99.  Đoàn Thị Tuyến Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ161) 

100.  Nguyễn Tuấn Quang Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ161) 

101.  Lê Ngọc Thân Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

102.  Hoàng Thị Ngọc Bích Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

103.  Lại Thị Lụa Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

104.  Nguyễn Thị Duyên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

105.  Phạm Văn Thương Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

106.  Hoàng Văn Nguyên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

107.  Lê Quang Vinh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

108.  Lê Văn Thắng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

109.  Nguyễn Thị Huê Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

110.  Lê Xuân Chính Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

111.  Phạm Hải Anh Giám đốc Trung tâm Huấn luyện & TĐ TDTT 

112.  Nhữ Mạnh Tùng Phó Giám đốc TT Huấn luyện & TĐTDTT 

113.  Trần Văn Cẩn Phó Giám đốc TT Huấn luyện & TĐTDTT 

114.  Đỗ Thu Hà PTP Hành chính- TT Huấn luyện &TĐ TDTT 

115.  Bùi Minh Thái TP Huấn luyện- TT Huấn luyện & TĐ TDTT 

116.  Ngô Ngọc Toàn PTB Ban QLCCTTT- TT Huấn luyện & TĐ TDTT 

117.  Nguyễn Phúc Du Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

118.  Vũ Dương Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

119.  Nguyễn Thị Minh Thư Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

120.  Đoàn Chí Linh Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

121.  Nguyễn Thị Khánh Thu  Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 
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TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị 

122.  Trần Lệ Thủy  Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

123.  Trần Thị Vân Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

124.  Nguyễn Tiến Tùng Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

125.  Đỗ Xuân Thiện Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

126.  Nguyễn Thị Ngọc Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

127.  Trần Thị Hoa Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

128.  Nguyễn Thị Tuyết Dung Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

129.  Ngô Thị Hồng Nhung Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

130.  Trần Thị Hương Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

131.  Vũ Đình Sơn Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

132.  Đinh Vị Hoàng Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

133.  Bùi Thị Thanh Nhàn Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT (HĐ 161) 

134.  Phan Tiến Bình Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT (HĐ 161) 

135.  Phạm Văn Mười  Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT(HĐ161) 

136.  Hoàng Thị Phương Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT (HĐ) 

137.  Đỗ Anh Dương Trung tâm Xúc tiến Du lịch 

138.  Phan Thị Lương Trung tâm Xúc tiến Du lịch 

139.  Vương Quang Trung Trung tâm Xúc tiến Du lịch  

140.  Trần Kim Cúc Trung tâm Xúc tiến Du lịch 

141.  Nguyễn Thị Tuyền Trung tâm Xúc tiến Du lịch  
 

III. Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ: 04 người. 
 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị 

1.  Phạm Tiến Thành Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

2.  Đỗ Thị Thương Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

3.  Mai Thị Thùy Dung Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (HĐ) 

4.  Phạm Văn Hải Trung tâm Huấn luyện &TĐ TDTT 

 Trên đây là kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao 

động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021. Yêu cầu các phòng, đơn vị 

thông báo kết quả tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong 

đơn vị./. 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; (để b/c) 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Mai Thành Chung 
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